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A. TRẮC NGHIỆM
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Sự oxi hoá là:
A. sự tác dụng của đơn chất với oxi.		B. sự tác dụng của hợp chất với oxi.
C. sự tác dụng của một chất với oxi.		D. sự tác dụng của nhiều chất với nhau.
Câu 2: Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để:
A. Hô hấp                                            		B. Dập tắt đám cháy
C. Tránh bị bỏng                                 		D. Liên lạc với bên ngoài
Câu 3: Bếp lửa cháy bùng lên khi ta thổi hơi vào là do cung cấp thêm  
A. khí CO2.		B. khí O2			C. khí N2     		D. hơi nước
Câu 4: Khí dùng cho sự hô hấp của người, động vật, thực vật là
A. CO2	  	B. N2				C. H2            		D. O2
Câu 5: Trong các hỗn hợp sau, hỗn hợp nào hỗn hợp nổ?
A. H2 và CuO	B. Zn và HCl			C. H2 và O2   		D. P và O2.
Câu 6: Nguyên liệu dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là
[bookmark: _Hlk128627717]A. KClO3 		B. H2O			C. CaCO3	   	D. không khí.
Câu 7: Oxit là hợp chất được tạo thành từ
A. Oxi và kim loại.                                        	B. Oxi và  phi kim. 
C. Oxi và một nguyên tố hóa học khác.       	D. một kim loại và một phi kim.
Câu 8: Chỉ ra các oxit bazơ trong các oxit sau: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3  
A. P2O5, CaO, CuO 					B. CaO, CuO, BaO, Na2O
C. BaO, Na2O, P2O3					D. P2O5, CaO, P2O3
Câu 9: Trong bể cá cảnh, người ta lắp thêm máy sục khí để
A. cung cấp thêm nitơ cho cá.                  		B. cung cấp thêm oxi cho cá.                 
C. cung cấp thêm cacbon đi oxit cho cá.     	D. làm đẹp.
Câu 10: Dãy chỉ chứa các oxit axit là 
A. Na2O, Fe3O4, CaO.	           			B. CO2, SO3, N2O5. 
C. CO2, NaCl, K2O.                      			D. CO, HCl, NaCl.
Câu 11: Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?
A. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.	
B. Chặt cây xây cầu cao tốc.         		
C. Trồng cây xanh.                       			
D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp.
Câu 12: Phản ứng phân hủy là
A. phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra một chất mới.
B. phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai chất mới.
C. phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
D. phản ứng hóa học có chất khí thoát ra.
Câu 13: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất
A. khí oxi tan trong nước.          			B. khí oxi ít tan trong nước.
C. khí oxi khó hóa lỏng.             			D. khí oxi nhẹ hơn nước.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 5,76 gam magie trong oxi thu được magie oxit. Thể tích không khí (đktc) đã phản ứng là bao nhiêu? Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí. 
(Mg = 24;  O =16)
A. 22,4 lít                     B. 13,44 lít 		C. 5,04 lít 			D. 50,4 lít
Câu 15: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu vì Hidro là khí:
A. không màu.  					B. khí nhẹ nhất trong các loại khí.
C. có tác dụng với Oxi trong không khí. 		D. ít tan trong nước.
B. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk128625977]Câu 1: Trình bày tính chất, ứng dụng của Oxi, Hiđro.
a. Tính chất - Ứng dụng của Oxi:
[bookmark: _Hlk128626961]*Tính chất vật lí của oxi: oxi là chất khí không màu, không mùi , không vị, ít tan trong nước, nặng hơn không khí, hóa lỏng ở -1830C có màu xanh nhạt.
*Tính chất hóa học của oxi:
- Tác dụng với phi kim:   	S  + O2                  SO2
- Tác dụng với kim loại: 	3Fe + 2O2           Fe3O4
- Tác dụng với hợp chất:     CH4 + 2O2             CO2 + 2H2O
*Ứng dụng của oxi:
- Dùng cho sự hô hấp của người, động vật, thực vật.
- Dùng đốt cháy nhiên liệu.
- Điều chế oxit.
b. Tính chất - Ứng dụng của Hiđro: 
[bookmark: _Hlk128626007][bookmark: _Hlk128626987]*Tính chất vật lí: hiđrô là một chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, là chất khí nhẹ nhất.
*Tính chất hóa học:
[bookmark: _Hlk128626878]- Tác dụng với khí oxi:			2H2    + O2  	 	 2H2O
- Tác dụng với số một số oxit kim loại: 	H2  + CuO                 Cu + H2O
*Ứng dụng của hiđro: làm nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp, bơm vào bóng bay và khinh khí cầu.
Câu 2: Thế nào là sự oxi hóa, oxit? Nêu khái niệm phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế? Viết PTHH minh họa.
a) Sự oxi hoá: Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.
c) Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác, CTHH : MxOy
b) Phản ứng hoá hợp  là phản ứng hóa học trong đó chỉ có chất mới được tạo thành từ  hai hay nhiều chất ban đầu.
		VD:		S  + O2                  SO2
d) Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.	
		VD:		2KClO3		2KCl + 3O2
e) Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố khác trong hợp chất. 
		VD:		Zn  + 2HCl   ZnCl2  +  H2
Câu 3: Phân loại và đọc tên các oxit có công thức hóa học như sau: SO3; CO2; Fe2O3; CuO; CaO; Al2O3, P2O5, NO2, ZnO, FeO.
Câu 4: Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?

1. Fe + O2    Fe3O4 

2. CaCO3    CaO + CO2↑

3. KClO3    KCl + O2↑

[bookmark: _Hlk128576183][bookmark: _Hlk128576389][bookmark: _Hlk128576708]4. KMnO4    K2MnO4 + MnO2 + O2↑

[bookmark: _Hlk128576260]5. Fe   +   CuSO4    Cu  +   FeSO4

6. Fe +   H2SO4  FeSO4    +     H2  

7. C +  O2    CO2
[bookmark: _Hlk128576643]8. Zn   +  HCl     ZnCl2  +   H2
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,2 g đồng kim loại trong khí oxi thu được đồng (II) oxit CuO. Tính:
a) Khối lượng đồng (II) oxit CuO tạo thành.
b) Thể tích không khí cần dùng (đktc). Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí.
c) Khử toàn bộ lượng đồng (II) oxit thu được bằng 2,24 l khí hiđro ở đktc. Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng?
[bookmark: _GoBack]Câu 6: Muốn điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu?
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
			
Chúc các em ôn tập đạt kết quả cao!
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